
S֪ GIAO THĎNG VӿN TӵI BČNH ņ֖NH BiΘu sΧ 03

ChҼҺng: 421

ĐVT: Triệu đồng

Dֽ to§n
C½ng kȢ 

nŁm trҼ֧c

I T֡ng s֝ thu, chi, n֥p ng©n s§ch ph², l֓ ph²

1 S֝ thu ph², l֓ ph² 9.478 9.037 95,35% 325,2%

1,1 Lệ phí 4.428 3.139 70,89% 254,8%

Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe 2.700 2.919 108,11% 105,6%

Lệ phí cấp đổi xe máy thi công 20 8 40,00% 80,0%

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định xe cơ 

giới
1.700 208 12,26% 48,0%

Lệ phí khác 8 4 50,00% 100,0%

1,2 Phí 5.050 5.898 117% 123,4%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 4.550 5.649 124% 123,5%

Phí sát hạch cấp giấy phép phương tiện thủy 

nội địa
0 0 -

-

Phí thẩm định công trình xây dựng 500 249 50% 120,9%

2 Chi tַ ngu֟n thu ph² ĽҼ֯c ĽԜ lӴi728 1.354 186% 364,0%

2,1 Tạo nguồn cải cách tiền lương (40%) 291 542 186,0% 123,1%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 111 452 406% 123,5%

Phí sát hạch cấp giấy phép phương tiện thủy 

nội địa
0 0 -

0,0%

Phí thẩm định công trình xây dựng 180 90 50% 121,1%

2,2 Chi quản lý hành chính 437 812 186% 348,7%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 167 678 406% 416,0%

Phí sát hạch cấp giấy phép phương tiện thủy 

nội địa
0 0 0% 0,0%

Phí thẩm định công trình xây dựng 270 134 50% 220,4%

3 S֝ ph², l֓ ph² n֥p NSNN5.388 3.903 72,44% 483,0%

3,1 Lệ phí 4.428 3.139 70,89% 27,9%

Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe 2.700 2.919 108,11% 238,1%

Lệ phí cấp đổi xe máy thi công 20 8 40,00% 200,0%
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Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định xe cơ 

giới
1.700 208 12,26% 48,0%

Lệ phí khác 8 4 50,00% 133,3%

3,2 Phí 960 764 79,6% 127,1%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 910 739 81,2% 127,2%

Phí sát hạch cấp giấy phép phương tiện thủy 

nội địa (10%)
0 0 0,0% -

Phí thẩm định công trình xây dựng (10%) 50 25 49,8% 118,6%

4 Tr²ch cho c§c cҺ s֫ Ľ¨o tӴo3.362 3.780 112% 122,8%

5 T֡ng s֝ ĽҼ֯c sֹ dֱng 728 1.354 186% 267,1%

6 S֝ chi nŁm 2022 1.272 63 5% 35,0%

6.1 Chi thanh to§n c§ nh©n 911 0 0%

6.2 Chi h¨ng h·a, dΠch vλ c¹ng cίng 301 55 18%

63 Chi kh§c 30 8 27%

6.4 Chi mua sͽm sσa chυa lαn TSCņ 30 0 0%

II Dֽ to§n chi ng©n s§ch nh¨ nҼ֧c13.025 4.766 36,59% 154,9%

1 Chi quӶn lĨ h¨nh ch²nh10.258 4.224 41,18% 175,0%

1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 7.653 3.356 43,85% 78,2%

Kinh phí quản lý hành chính 7.482 3.356 45% 100,6%

Chi thanh to§n c§ nh©n 7.244 3.280 45%

Chi h¨ng h·a, dΠch vλ c¹ng cίng 208 73 35%

Chi kh§c 10 3 30%

Chi mua sͽm sσa chυa lαn TSCņ 20 0 0%

Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 171 0 0%

TiΔt kiΜm 10% thχc hiΜn CCTL 171 0 0%

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2.605 868 33,32%

Trang phục thanh tra 120 0 0,00%

Kinh phí thực hiện công tác thu chi phí, lệ phí 2.400 863 35,96%

Chi hỗ trợ CB tham gia hành chính công 12 1 8,33%

Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 73 4 5,48%

2 Chi sֽ nghi֓p kinh tԒ 2.700 542 20,07% 82,4%

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0

2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2.700 542 20,07%
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Kinh phí an toàn giao thông 2.700 542 20% 114,8%

Chi thanh to§n c§ nh©n 288 8 3%

Chi h¨ng h·a, dΠch vλ c¹ng cίng 2.200 474 22%

Chi kh§c 137 60 44%

Chi mua sͽm sσa chυa lαn TSCņ 75 0 0%

3 Chi sֽ nghi֓p Ľ¨o tӴo 67 0 0,00% 0,0%

3.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0,00%

3.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 67 0 0,00%

Hỗ trợ kinh phí đào tạo 22 0 0,00%

Tập huấn 45 0 0,00%
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